
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 Phạm Lê Hoàng Anh 8/7/2009
2 Trần Phương Anh 1/4/2009
3 Thái Phương Thảo Anh 1/23/2009
4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 8/24/2009
5 Nguyễn Thị Kim Chi 11/21/2009
6 Trần Đức Quang Duy 7/7/2009
7 Phạm Thanh Dung 1/1/2009
8 Nguyễn Thị Diệu Khuyên 27/12/2009
9 Lê Tuấn Kiệt 9/23/2009
10 Trần Hoàng Lâm 5/29/2009
11 Lê Thị Thuỳ Linh 6/8/2009
12 Đặng Ngọc Gia Linh 1/6/2009
13 Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/03/2009
14 Bùi Lê Trí Minh 1/1/2009
15 Nguyễn Ngọc Bình Minh 12/18/2009
16 Trương Thị Thảo My 12/25/2009
17 Nguyễn Xuân Ngân 4/20/2009
18 Nguyễn Như Ngọc 24/11/2009
19 Nguyễn Hoàng Nguyên 7/6/2009
20 Nguyễn Thượng Nguyên 2/19/2009
21 Phan Nguyễn Tấn Nguyên 9/5/2009
22 Hoàng Trọng Nhân 10/6/2009
23 Lê Thị Kiều Nhi 1/12/2009
24 Tăng Thị Yến Nhi 8/11/2009
25 Nguyễn Hoàng Nhiên 4/27/2009
26 Phạm Quỳnh Như 10/17/2009
27 Bạch Nguyễn Nha Như 6/15/2009
28 Lê Đại Phát 27/11/2009
29 Trương Phương Phương 9/25/2009
30 Nguyễn Thị Tú Quyên 8/29/2009
31 Đào Khắc Quyền 5/7/2008
32 Cao Thị Như Quỳnh 9/25/2009
33 Lê Đức Tâm 6/19/2009
34 Nguyễn Đức Thành 8/30/2009
35 Đoàn Kỳ Thiên 27/6/2009
36 Chế Quang Thiện 5/9/2009
37 Nguyễn Đồng Thu Thuỳ 1/13/2009
38 Đỗ Minh Thuyên 4/11/2009
39 Nguyễn Thu Trang 8/3/2009
40 Nguyễn Khánh Trang 9/7/2009
41 Nguyễn Huỳnh Tài T Trí 5/4/2009
42 Hoàng Cát Thanh Vân 11/16/2009
43 Châu Ngọc Quốc Việt 29/11/2009
44 Nguyễn Đào Như Ý 4/17/2009

Danh sách này có 44 học sinh
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